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Câu 1: Có 3 kiểu mặt đồng hồ đeo tay (vuông, tròn, elip) và 4 kiểu dây (kim loại, da, vải và nhựa). Hỏi có bao nhiêu cách chọn một chiếc đồng hồ gồm một mặt và một dây?
A. 7.
B. 16.
C. 4.
D. 12.
Câu 2: Cho số phức 
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. Khi đó số phức 
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 có mô đun là?

A. 
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Câu 3: Tìm giao điểm của 
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A. M(3;-1;0)
B. M(0;2;-4)
C. M(6;-4;3)
D. M(1;4;-2)
Câu 4: Cho 
[image: image9.wmf]D
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đều. Người ta dựng một hình chữ nhật MNPQ có cạnh MN nằm trên cạnh BC, hai đỉnh P, Q theo thứ tự nằm trên hai cạnh AC, AB của tam giác. Gọi 
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là diện tích lớn nhất mà hình chữ nhật MNPQ có thể nhận được. Khi đó:

A. 
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Câu 5: Cho hình nón có chiều cao là 
[image: image16.wmf]h

, bán kính đáy là 
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, đường sinh là 
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. Khi đó đẳng thức nào sau đây đúng?

A. 
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Câu 6: Cho hình lập phương 
[image: image23.wmf].''''
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. Gọi 
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 là trung điểm của cạnh 
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. Mặt phẳng 
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 chia hình lập phương thành hai khối đa diện. Tính tỉ số thể tích của hai khối đa diện trên.

A. 
[image: image27.wmf]7

17


B. 
[image: image28.wmf]8

17


C. 
[image: image29.wmf]9

17


D. 
[image: image30.wmf]10

17


[image: image280.emf]y

x

-1

-1

2

1

O

1

Câu 7: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
A. 
[image: image31.wmf]=-+
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C. 
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Câu 8: Cho hàm số 
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 có đồ thị (C). Khẳng định nào sau đây sai?

A. (C) có hai tiệm cận đứng là 
[image: image36.wmf]=-=

1,3

xx


B. (C) số có ba đường tiệm cận
C. (C) có tiệm cận ngang là 
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D. (C) có tiệm cận ngang là 
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Câu 9: Bạn Hùng trúng tuyển vào trường đại học A nhưng vì do không đủ nộp học phí nên Hùng quyết định vay ngân hàng trong 4 năm mỗi năm vay [image: image39.wmf]3.000.000

 đồng để nộp học phí với lãi suất 3%/năm. Sau khi tốt nghiệp đại học bạn Hùng phải trả góp hàng tháng số tiền T (không đổi) cùng với lãi suất 0,25%/tháng trong vòng 5 năm. Số tiền T hàng tháng mà bạn Hùng phải trả cho ngân hàng (làm tròn đến kết quả hàng đơn vị) là:

A. 232518 đồng
B. 309604 đồng
C. 215456 đồng
D. 232289 đồng

Câu 10: Cho hàm số: 
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. Tìm tất cả các giá trị của tham số
[image: image41.wmf]m

 để đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận.
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Câu 11: Tứ diện đều ABCD cạnh a. Tính a biết mặt cầu ngoại tiếp tứ diện có bán kính bằng 1.
A. 
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Câu 12: Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, và 
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Số đo góc giữa hai mặt phẳng 
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Câu 13: Cho hàm số 
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. Các khoảng đồng biến của hàm số là:
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Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm 
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và mặt phẳng 
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 có số đo lớn nhất. Khi đó đẳng thức nào sau đây đúng?
A. 
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Câu 15: Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 
[image: image75.wmf]=

sin

yx

, trục hoành, trục tung và đường thẳng 
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 có diện tích là?

A. 
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Câu 16: Đường thẳng 
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 cắt đồ thị hàm số 
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 tại điểm duy nhất có tọa độ 
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. Chọn câu trả lời sai trong các câu dưới đây:

A. 
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Câu 17: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = a. Khi đó, thể tích của khối chóp S.ABCD là?
A. 
[image: image88.wmf]3
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Câu 18: Hàm số 
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, hệ thức liên hệ giữa giá trị cực đại (
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Câu 19: Tính tích phân 
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[image: image100.wmf]=

1

I


B. 
[image: image101.wmf]=

1

3

I


C. 
[image: image102.wmf]=

1

4

I


D. 
[image: image103.wmf]=

1

2

I


Câu 20: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm 
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 và mặt phẳng 
[image: image105.wmf](

)

+++=

:2220

Pxyz

. Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng 3. Viết phương trình của mặt cầu (S).
A. 
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Câu 21: Trong các số phức z thỏa mãn 
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, giả sử  số phức có mô đun nhỏ nhất có dạng 
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. Khi đó 
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Câu 22: Tìm số hạng chứa 
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 trong khai triển 
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Câu 23: Biểu diễn nghiệm của phương trình:
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trên đường tròn lượng giác. Số điểm biểu diễn là:

A. 
[image: image124.wmf]10
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Câu 24: Gieo một đồng tiền cân đối và đồng chất bốn lần. Xác suất để cả bốn lần xuất hiện mặt sấp là?
A. 
[image: image128.wmf]2
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Câu 25: Hàm số 
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Câu 26: : Phương trình 
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Câu 27: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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Câu 28: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng 
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[image: image148.wmf](4;1;6)

M

. Đường thẳng d cắt mặt cầu (S) có tâm M, tại hai điểm A, B sao cho 
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Câu 29: Cho 
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. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?
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Câu 30: 
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Câu 31: Một vật đang chuyển động với vận tốc 
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 thì tăng tốc với gia tốc
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. Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc là bao nhiêu?

A. 
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Câu 32: Cho hình phẳng (D) giới hạn bởi đồ thị hàm số 
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, trục tung, trục hoành  đường thẳng  
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. Khi quanh (D) quanh trục tung ta được khối tròn xoay có thể tích bằng bao nhiêu?

A. 
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Câu 33: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình 
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Câu 34: Cho hàm số bậc 3 
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 có đồ thị như hình vẽ. 
Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
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Câu 35: Nếu ba kích thước của một khối chữ nhật tăng lên 4 lần thì thể tích của nó tăng lên:

A. 64 lần
B. 16 lần
C. 192 lần
D. 4 lần

Câu 36: Cho hàm số 
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Câu 37: Xếp 6 chữ số: 1, 2, 3, 1, 2, 4 theo một hàng ngang. Tính xác xuất để xảy ra biến cố: “2 chữ số giống nhau thì không xếp cạnh nhau”

A. 
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Câu 38: Cho đồ thị hàm số 
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 có ba điểm cực trị A, B, C như hình vẽ. Biết M, N lần lượt thuộc AB, AC sao cho đoạn thẳng MN chia tam giác ABC thành hai phần bằng nhau. Giá trị nhỏ nhất của MN là:
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Câu 39: Đặt 
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Câu 40: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diện OABC với tọa độ các đỉnh như sau:
[image: image210.wmf](
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. Hỏi có tất cả bao nhiêu điểm cách đều 4 mặt phẳng chứa 4 mặt của tứ diện OABC?

A. 1
B. 8
C. 3
D. 9

Câu 41: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng 
[image: image211.wmf](
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. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P)?
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Câu 42: : Cho hàm số bậc ba 
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 như hình vẽ ở bên. Tìm tập hợp tất cả các giá trị m để phương trình 
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 có đúng 4 nghiệm thực phân biệt.
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Câu 43: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D, có 
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Câu 44: Cho hàm số 
[image: image234.wmf]=

()

yfx

 xác định và liên tục trên 
[image: image235.wmf]¡

  có  
[image: image236.wmf] 

>"Î

¡

()0

fxx

, 
[image: image237.wmf]=

(0)1

f

 Biết 
[image: image238.wmf]=-

'()

22

()

fx

x

fx

, tìm tất cả các giá trị của m để phương trình 
[image: image239.wmf]=

()

fxm

 có 2 nghiệm thực phân biệt.
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Câu 45: Cho số phức z thỏa mãn 
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 đạt giá trị nhỏ nhất tại z = a + bi (a, b ∈ R). Tính P = a − 4b
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Câu 46: Cho khối tứ diện có thể tích bằng 
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 là thể tích của khối đa diện có các đỉnh là các trung điểm của các cạnh của khối tứ diện đã cho, tính tỉ số 
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A. 
[image: image254.wmf]-+=

2

2310

xx

.
B. 
[image: image255.wmf]--=

2

3210

xx


C. 
[image: image256.wmf]--=

2

4310

xx

.
D. 
[image: image257.wmf]--=

2

5410

xx

 .
Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình dạng 
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. Để mặt phẳng (P) đi qua điểm 
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và cách gốc tọa độ O một khoảng lớn nhất thì đẳng thức nào sau đây đúng?
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Câu 48: Giả sử M là điểm trên mặt phẳng phức biểu diễn số phức z. Quỹ tích các điểm M thoả mãn kiện 
[image: image265.wmf]-+
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 = 2 là?

A. Đường tròn tâm I(1;1) và bán kính R = 2
B. Đường tròn tâm I(-1;1) và bán kính R = 2
C. Đường tròn tâm I(-1;-1) và bán kính R = 2
D. Đường tròn tâm I(1;-1) và bán kính R = 2
Câu 49: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu
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. Tìm tọa độ tâm I và tính bán kính R của (S).
A. 
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Câu 50: Cho biết
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. Khi đó đẳng thức nào sau đây đúng?
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